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Công nghệ thông tin phục vụ công 

tác chuyên môn tòa nhà kỹ thuật cao 
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày       tháng 12 năm 2025 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu 

mua vật tư, thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nhà kỹ 

thuật cao của Bệnh viện Đa khoa tỉnh với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tiến 

Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư thiết bị y tế 

Số điện thoại: 0983 205 009 

Địa chỉ Gmail: tiennguyendb@gmail.com 

3. Cách tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tổ 10, phường Mường 

Thành, tỉnh Điện Biên. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 19 tháng 12 năm 

2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 22 tháng 12 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 22 tháng 12    

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục vật tư, thiết bị để nghị báo giá (theo mẫu tại Phụ lục 1). 

2. Hồ sơ năng lực. 

3. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 01 năm 2026. 

5. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không thực hiện 

tạm ứng và thực hiện thanh toán sau khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. 



6. Bảng chào giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí khác thực 

hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên (theo mẫu tại Phụ lục 2). 

Trên đây là Công văn yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên về việc đề nghị báo giá cho gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị Công nghệ thông 

tin phục vụ công tác chuyên môn tòa nhà kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Điện Biên.  

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:                                                                         

- Như trên; 

- Lưu VT, VTTBYT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

TS.BS Phạm Tiến Biên 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số:        /CV-BVT ngày         tháng 12 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên) 
 

STT Tên vật tư, thiết bị 
Bảng mô tả tính năng, thông số kỹ thuật của vật tư, 

thiết bị 

Địa 

điểm 

cung cấp  

Thời 

gian 

dự 

kiến  

Số lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1 

Switch quang 

Catalyst 10/100/1000 

SFP uplink port 

 

- Thiết kế phần cứng: 

+ Số cổng: 24x 1GE PoE 

+ Cổng uplink: 4x 1G SFP uplink 

+ Cổng console: RJ-45 console port & USB Type C 

port 

+ Cable: Tương thích kết nối với cáp xoắn đôi 

UTP, Cat 5e, Cat 6, Cat 6a hoặc Cat 7, chuẩn 1000 

BASE -T Ethernet Gigabit (1 Gbps). 

+ Flash: System, Link/Act, PoE, Speed 

+ CPU: ARM dual-core 1.4 GHz 

+ DRAM: 1 GB DDR4 

+ Điện năng tiêu thụ: 110V=25.9W 

220V=27.5W 

+ Nguồn điện: AC (100-240V, 50/60Hz) internal. 

+ Điện năng tiêu thụ khi không hoạt động: 110V = 

13.5W 

- Hiệu xuất: 

+ Khả năng chuyển mạch - Gbps (Gigabits/giây): 

56.0 

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh 

30 

ngày 
04 Cái 



+ Khả năng chuyển gói tin - mpps (triệu gói/giây 

với gói 64 byte): 41.66 

- Tính năng: 

+ Layer 2 Switching: Spanning Tree Protocol, Port 

grouping/link aggregation, VLAN, Voice VLAN, 

Generic VLAN, Registration Protocol (GVRP) & 

Generic Attribute Registration Protocol (GARP), 

IGMP versions 1, 2, 3 snooping, IGMP querier, Head-

of-Line (HOL) blocking, Loopback detection 

+ Layer 3 Routing: IPv4 routing, IPv6 routing, 

Layer 3 interface, Classless Interdomain Routing 

(CIDR), DHCP relay at Layer 3, User Datagram 

Protocol (UDP) relay 

+ Quản lý (Management): CLI, Cisco Business 

Dashboard, Giao diện web, SNMP 

+ Bảo mật: Secure Sockets Layer (SSL), SSH 

Protocol, IEEE 802.1X (authenticator role), STP 

loopback guard, Secure Core Technology (SCT), 

Secure Sensitive Data (SSD), Trustworthy systems, 

Port security, RADIUS, Storm control, DoS 

prevention, Multiple user privilege levels in CLI, 

ACLs 

- Thông số hoạt động: 

+ Nhiệt độ hoạt động: -5° đến 50°C (23° đến 

122°F) 

+ Nhiệt độ lưu trữ: -25° đến 70°C (-13° đến 158°F) 

+ Độ ẩm hoạt động: 10% đến 90% 

+ Độ ẩm lưu trữ: 10% đến 90% 

+ MTBF ở 25°C: 698,220 giờ 

- Bảo hành: 12 tháng 



2 

Module quang 

Multimode, chuẩn 

LC, 2 sợi quang 
 

- Tốc độ 1.25G 

- Bước sóng: 1310 nm 

- Khoảng cách: 2 Km 

- Giao diện chuẩn:  LC with MMD (Duplex LC) 

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh 

30 

ngày 
04 Cái 

3 
Dây nhảy quang 
 

- Dây nhảy quang SC-SC OM3 

- Đầu nối: SC/UPC, APC - SC/UPC, APC 

- Tốc độ: 10Gb 

- Màu sắc: Màu xanh, cam 

- Đường kính sợi quang: 50/125 µm 

- Kiểu sợi quang: Đơn mode (Simplex) 

- Bước sóng: 850/1300nm 

- Suy hao chèn: ≤0,3dB 

- Đường kính dây: 2.0mm, 3.0mm 

- Chiều dài: 3m,5m. 

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh 

30 

ngày 
16 Cái 

4 
Cáp quang 4fo 
 

- Số lượng sợi: 4Fo, 4 sợi, 4 core 

- Chất liệu vỏ: Nhựa PE 

- Bước sóng: 1310nm, 1550nm 

- Bán kính cong nhỏ nhất: Khi lắp đặt bằng 20 lần 

đường kính ngoài của cáp 

- Loại cáp: Singlemode 

- Chiều dài tối đa: 5000m 

- Hệ số suy hao: ≤ 0.36 dB/km 

- Lực kéo lớn nhất: Khi lắp đặt: 2700N, 

- Khi làm việc: 1300N 

- Khả năng chịu va đập: với E=10N.m 30 lần va đập 

- Khoảng nhiệt độ bảo quản:-30 đến 60 độ 

- Nhiệt độ khi lắp đặt: -5 đến 50 độ C 

- Khoảng nhiệt độ làm việc: -30 - 60 độ C 

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

tỉnh 

30 

ngày 
800 Mét 



PHỤ LỤC 2 

MẪU BÁO GIÁ 

Tên đơn vị:  

Địa chỉ: 

Mã số thuế:  

Số điện thoại: 

Địa chỉ Email (nếu có):  

 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 

                                                       ........., ngày ......... tháng ......... năm ......... 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, chúng tôi ... [ghi tên địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư, thiết bị như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan 

STT  

Danh 

mục  

hàng 

hóa (2) 

Tên 

thương 

mại 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất (3) 

Mã 

HS (4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 
(7) 

Đơn giá 
(8) 

(VNĐ) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 
(9) 

(VNĐ) 

Thuế phí, 

lệ phí 

(nếu có) 
(10) 

(VNĐ) 

Thành 

tiền (11) 

(VNĐ) 

1 
Danh 

mục A 

 
  

 
 

 
  

   

2 
Danh 

mục B 

 
  

 
 

 
  

   

n ...            

 
Tổng 

cộng:  

 
  

 
 

 
  

   



2.  Báo giá này có hiệu lực trong vòng ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 

ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - 

Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 

 

......, ngày ...... tháng ...... năm ...... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG SẢN XUẤT, NHÀ CUNG CẤP 
(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 

 

         Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” trong Yêu 

cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hóa tương ứng với 

chủng loại hàng hóa ghi tại cột “Danh mục hàng hóa " 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa. 

(5),(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa. 



(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản 

cho từng hàng hóa hoặc toàn bộ hàng hóa; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa hoặc toàn bộ hàng hóa. 

Đối với các hàng hóa nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các 

chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của hàng hóa. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi 

phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt 

Nam (VNĐ). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi 

của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu 

có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp 

pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng 

nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành 

viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên 

danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình đế gửi báo giá. Việc điền các 

thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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